
PHỤ LỤC THỜI GIAN KHÁM TẠI TRẠM Y TẾ XÃ 

(Kèm theo Kế hoạch số …… /KH-UBND ngày …../7/2026 của UBND xã Điềm He) 

STT Thôn 

1. Đối với trẻ em dưới 6 

tuổi (không thuộc trẻ đang 

đi học tại các lớp mầm 

non, tiểu học)  

2. Đối với người từ đủ 6 

tuổi đến dưới 18 

tuổi (không thuộc đối 

tượng đang theo học các 

cấp phổ thông) 

Nhân 

lực 

tuyến 

BV 

Bác 

sĩ/Ys/ĐD 

xã, DS 

của Trạm 

Y tế xã 

Ngày khám 
Sáng 7h 00p đến 

11h30p Chiều 13h 

30p đến 17h 

Đầu mối báo 

cáo khám 

hàng ngày và 

kết thúc đợt 

khám 

Ghi chú 

1 Bản Làn 21 00 06 Ngày 10/8/2026 ĐD Hoài Tại TYT xã 

2 Điềm He 32 00 06 Ngày 11/8/2026 ĐD Hoài Tại TYT xã 

3 Phú Nhuận 21 00 06 Ngày 12/8/2026 ĐD Hoài Tại TYT xã 

4 Nà Súng 14 00 06 Ngày 13/8/2026 ĐD Hoài Tại TYT xã 

5 Song Giang 19 00 06 Sáng 14/8/2026 ĐD Hoài Tại TYT xã 

6 Khun Pàu 19 00 06 Chiều 14/8/2026 ĐD Hoài Tại TYT xã 

7 Vân Mộng 15 00 06 Ngày 17/8/2026 ĐD Hoài 
Tại điểm trạm 

Liên Hội 

8 Việt Yên 26 00 06 Ngày 18/8/2026 ĐD Hoài 
Tại điểm trạm 

Liên Hội 

9 Khòn Cải 12 00 06 Ngày 19/8/2026 ĐD Hoài 
Tại điểm trạm 

Liên Hội 

10 Bản Thượng 2 00 06 Ngày 20/8/2026 ĐD Hoài 
Tại điểm trạm 

Liên Hội 



STT Thôn 

1. Đối với trẻ em dưới 6 

tuổi (không thuộc trẻ đang 

đi học tại các lớp mầm 

non, tiểu học)  

2. Đối với người từ đủ 6 

tuổi đến dưới 18 

tuổi (không thuộc đối 

tượng đang theo học các 

cấp phổ thông) 

Nhân 

lực 

tuyến 

BV 

Bác 

sĩ/Ys/ĐD 

xã, DS 

của Trạm 

Y tế xã 

Ngày khám 
Sáng 7h 00p đến 

11h30p Chiều 13h 

30p đến 17h 

Đầu mối báo 

cáo khám 

hàng ngày và 

kết thúc đợt 

khám 

Ghi chú 

11 Bản Hạ 4 00 06 Sáng 21/8/2026 ĐD Hoài 
Tại điểm trạm 

Liên Hội 

12 Bản Nhang 5 00 06 Chiều 21/8/2026 ĐD Hoài 
Tại điểm trạm 

Liên Hội 

13 Bản Hẻo 18 00 06 Ngày 24/8/2026 ĐD Hoài 
Tại điểm trạm 

Trấn Ninh 

14 Trấn Ninh 20 00 06 Sáng 25/8/2026 ĐD Hoài 
Tại điểm trạm 

Trấn Ninh 

15 Phiêng Lầy 7 00 06 Chiều 25/8/2026 ĐD Hoài 
Tại điểm trạm 

Trấn Ninh 

16 Phù Huê 15 00 06 Ngày 26/8/2026 ĐD Hoài 
Tại điểm trạm 

Trấn Ninh 

 

 

Ghi chú: Danh sách theo biểu thống kê, rà soát đối tượng phục vụ khám sức khoẻ toàn dân năm 2026  

1. Đối với trẻ  đi học Mẫu giáo và các em học sinh tiểu học –THCS, THPT vào đầu năm học sẽ thực hiện khám 

sức khỏe theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.  

 2. Đối với người từ 18 tuổi trở lên Trạm Y tế sẽ phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh và các TTYT khu vực tổ chức 

khám theo quy định. 
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